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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8  năm 2019
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOÁ 2019 CÁC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (HỆ T4), CAO ĐẲNG (HỆ C1)
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN             
Thời gian:  8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2019.

Thành phần Hội đồng thẩm định: 

Thầy Châu Văn Bảo – Phó Hiệu trưởng

Thầy Lê Quang Liêm – Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ

Thầy Nguyễn Kính – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Thầy Lâm Viết Dũng – Trưởng phòng TC – HC - TH

Thầy Nguyễn Thành Nam – Phó Trưởng phòng TC – HC - TH

Thầy Nguyễn Văn Tấn – Phó Trưởng phòng TC – HC - TH

Thành phần Đại diện khoa: 

Thầy Nguyễn Khoa –  Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
     Thầy Nguyễn Văn Đôn – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
Thầy Trần Việt Khánh – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin

 Cô Vũ Thị Thái Linh – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
Địa điểm: Phòng họp
I. Danh sách chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp (hệ T4), trình độ cao đẳng (hệ C1) thuộc khoa Công nghệ thông tin được thẩm định, nghiệm thu:
	TT
	Mã ngành, nghề
	Tên ngành, nghề
	Số môn học
	Ghi chú

	CAO ĐẲNG (HỆ C1)
	
	

	1
	6480216
	An ninh mạng
	32
	

	2
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	32
	

	3
	6480207
	Lập trình máy tính 
	30
	

	4
	6480209
	Quản trị mạng máy tính
	32
	

	5
	6480214
	Thiết kế trang Web
	30
	

	6
	6480205
	Tin học ứng dụng
	31
	

	7
	6210402
	Thiết kế đồ họa
	34
	

	8
	6340122
	Thương mại điện tử
	31
	

	Tổng số chương trình cao đẳng:   08
	
	

	TRUNG CẤP (HỆ T4)
	
	

	1
	5480216
	An ninh mạng
	44
	

	2
	5480105
	Công nghệ kỹ thuật
 phần cứng máy tính
	44
	

	3
	5480207
	Lập trình máy tính 
	41
	

	4
	5480209
	Quản trị mạng máy tính
	44
	

	5
	5480214
	Thiết kế trang Web
	41
	

	6
	5480205
	Tin học ứng dụng
	41
	

	7
	5210402
	Thiết kế đồ họa
	43
	

	8
	5340122
	Thương mại điện tử
	43
	

	Tổng số chương trình trung cấp:  08
	
	

	Tổng cộng:   16
	
	


II. Nhận xét :

Thầy Liêm: Ngành Quản trị mạng (CĐ): Cập nhật đầy đủ số tín chỉ trong chương trình khung. 
- Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn).
- Môn nào chọn đưa lên STT đầu ( sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

- In từng chương trình môn học tách riêng để khoa ký và đóng dấu treo

- Điều kiện tiên quyết nhiều, có thể bỏ bớt

* Ngành Quản trị mạng (TC): 

Tự chọn : Photoshop (TC) mà tự chọn ở cao đẳng thì Thiết kế web.

Thầy Đôn: nếu trung cấp chọn Thiết kế web (2 tín chỉ) thì không dạy được

 Đề nghị: Xem lại môn tự chọn phải xuyên suốt để dễ dàng liên thông.  

Thầy Nam: Kỹ thuật lập trình 1,2 (TC) -  Kỹ thuật lập trình 1,2 (CĐ)
Liên thông Kỹ thuật lập trình 1,2 (TC) không có
Photoshop: tự chọn thông qua

* Ngành An ninh mạng: Các môn cơ sở ngành là các môn chung cho tất cả các ngành

- Các môn chuyên ngành: phải có đặc thù của từng ngành.

- Thầy Liêm: Khoa thảo luận đưa môn tự chọn vào cho đúng chuyên ngành (khoa tự quyết định)

* Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Tự chọn tách ra 2 nhóm: 1 nhóm 4 tín chỉ/2 môn; 2 tín chỉ 1 nhóm (nhóm tự chọn 1 (4 tín chỉ) ; nhóm tự chọn 2 (2 tín chỉ)
-  Tự chọn : Photoshop (TC) mà tự chọn ở cao đẳng thì Thiết kế web.

-  Có thể thay thế 01 môn chuyên ngành khác.

-  Tách nhóm tự chọn

Thầy Bảo: Khoa khắc phục, điều chỉnh những nhắc nhở cho những năm sau vì năm 2019 đã in niêm giám.

* Ngành TMĐT: 50% chương trình khoa Kinh tế và 50% chương trình khoa CNTT
Thầy Bảo: CNTT186: TMĐT viết ra không được viết tắt

* Ngành Quản trị mạng: cao đẳng và trung cấp: khi bỏ chương học ở trung cấp phải cân nhắc

Cao đẳng và trung cấp: cùng tín chỉ: chương trình môn học như nhau hoặc trung cấp thấp hơn nhưng không ảnh hưởng tới việc liên thông
Chương trình môn học chi tiết khoa quyết định cân nhắc giữa trung cấp và cao đẳng.

* Ngành Tin học ứng dụng: Cao đẳng và trung cấp: cơ sở ngành giống nhau

Photoshop căn bản: không chuyên

Photoshop nâng cao: chuyên

Thầy Bảo: Tùy khoa lựa chọn để biên soạn chương trình môn học theo thời lượng giữa trung cấp và cao đẳng  hay để liên thông đề nghị khoa thống nhất 

Thầy Liêm: Khoa xây dựng chương trình cố gắng chú ý việc liên thông của HSSV
Nếu môn nào cùng tín chỉ mà HS không được học thì xem lại, nếu khác thời lượng thì học liên thông.

* Ngành Lập trình máy tính:
- Môn cơ sở ngành giống nhau với các ngành khác

- Môn chuyên ngành

- Môn cơ sở ngành: 16 tín chỉ đến 18 tín chỉ

* Ngành Thiết kế web: Xem lại số tín chỉ của môn cở sở ngành (số tín chỉ 16 tín chỉ đến 18 tín chỉ)
III. Kết luận: 
Thống nhất của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

1) Chương trình khung: Phần tự chọn nếu có nhóm tự chọn thì tách ra từng nhóm (VD: nhóm 2 tín chỉ, nhóm 4 tín chỉ)

- Nếu không có nhóm tự chọn, chỉ có 01 nhóm tự chọn cũng ghi chọn “bao nhiêu môn” trong bao nhiêu môn

2) Trong kế hoạch giảng dạy học kỳ nào không có ‘tự chọn” cũng chèn them dòng và ghi không “0”

- Trong kế hoạch giảng dạy có môn tự chọn thì phải ghi chọn (VD: chọn 2 môn trong 4 môn)
3) Trong kế hoạch giảng dạy điều tiên quyết nhiều có thể bỏ bớt (chỉ ràng buộc 01 môn)

4) Môn tự chọn yêu cầu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
5) Vẽ lại sơ đồ mối liên hệ (tất cả các môn vẽ làm sao phải ( TT tốt nghiệp). Vẽ các môn liên quan như thế nào khoa quyết định.
6) Chương trình không được viết tắt (VD: TMĐT phải viết ra đầy đủ)

7) Nếu có môn Thực tập chuyển thành Thực hành. Khoa CNTT chỉ có ngành Thương mại điện tử có môn Thực hành)( Khoa rà soát lại tất cả các ngành. Chỉ có Thực tập tốt nghiệp là để tên Thực tập.

8) Các đề mục phải có nội dung, đảm bảo đủ số môn trong chương trình khung.

9) Chú ý định dạng văn bản, thể thức văn bản, đánh số trang

10) Về chương trình môn học: Khoa kiểm tra lại toàn bộ chương trình chi tiết giữa cao đẳng và trung cấp; khi bỏ 01 chương nào ở  trung cấp phải cân nhắc và không ảnh hưởng đến việc liên thông của HSSV.

11) Có một số ngành chưa đủ số tín chỉ ở phần môn học cơ sở. Yêu cầu đưa số tín chỉ của phần môn học chuyên ngành lên môn học cơ sở để đủ tín chỉ.

12) Còn một số vấn đề về chuyên môn trong Hội đồng đề cập Khoa tự quyết và điều chỉnh (chú ý về việc liên thông của HSSV)

13) Về in ấn

+ In giấy 2 mặt

+ In chương trình khung (1 tệp) tới chữ ký Thầy Hiệu trưởng.

+ In sơ đồ mới liên hệ (1 tờ riêng)

+ In chương trình môn học. Chú ý in tách riêng từng chương trình, khoa ký và đóng dấu giáp lai. 

14) Hội đồng thẩm định chương trình: Yêu cầu khoa nộp lại chương trình  đào tạo ngày 30/8/2019.
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
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